
PHỤ LỤC SỐ 01
     DANH MỤC TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN CHO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ, SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Quyết định số  2521 /QĐ-UBND ngày  24 /11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị tính
Diện tích/số

lượng
Nguyên giá theo
sổ kế toán (đồng)

Giá trị còn lại
(đồng)

Ghi chú

1

Quyền sử dụng đất: thửa đất số 283, tờ bản đồ
số 36; đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn; GCNQSDĐ số BP 195806 do
UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 24/7/2013

Đất công trình
sự nghiệp

m² 3.760,38 3.309.134.400 3.309.134.400

2 Ký túc xá A1 (2 tầng)

Cơ sở hoạt động
sự nghiệp (ký

túc xá)

m2 722,0 1.776.148.000 568.367.360

3 Ký túc xá A2 (2 tầng) m² 808,0 1.368.285.000 0

4 Ký túc xá A3 (3 tầng) m2 1.307,0 6.570.385.000 4.370.677.200

5 Nhà ăn (2 tầng) m² 361,0 1.540.723.000 608.585.585

6 Nhà điều hành ký túc xá (3 tầng) m² 520,3 3.234.640.000 2.199.555.200

7 Nhà bếp học sinh sinh viên cũ (1 tầng) m2 92,0 222.371.000 0

8 Nhà để xe học sinh sinh viên (1 tầng) m² 142,7 59.184.000 15.760.000

9 Nhà trực Ban quản lý ký túc xá (1 tầng) m² 20,0 74.721.000 19.898.202

10 Nhà trực bảo vệ (1 tầng) m2 10,6

Không theo dõi
giá trị trên sổ
sách kế toán

11
Bể nước (1 bể diện tích 30 m2  và 1 bể diện tích
36 m2)

Vật kiến trúc

cái 2

12 Cổng sắt cái 2

13 Tường rào cái 1

14 Nhà quây tôn và lợp mái tôn cái 1
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15 Mái lợp tôn cái 1

16 Sân bê tông cái 1

17 Quạt trần (tại nhà ăn 2 tầng)
Công cụ, dụng

cụ

cái 13

18 Quạt trần (tại nhà điều hành ký túc xá) cái 4

19 Bình nóng lạnh cái 3

Không theo dõi
giá trị trên sổ
sách kế toánVật kiến trúcSTT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị tính

Diện tích/số
lượng

Nguyên giá theo
sổ kế toán (đồng)

Giá trị còn lại
(đồng)

Ghi chú
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PHỤ LỤC SỐ 02

     DANH MỤC TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN CHO TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số  2521 /QĐ-UBND ngày  24 /11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị tính Diện tích
Nguyên giá theo
sổ kế toán (đồng)

Giá trị còn lại
(đồng)

Ghi chú

1 Nhà làm việc (2 tầng)
Cơ sở hoạt động

sự nghiệp
m2 172,0 840.000.000 111.735.000

Nằm trong khuôn viên đất của trường THPT
Việt Bắc tại địa chỉ số 72 đường Phai Vệ,

phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn
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